
TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh (huyện, tỉnh) Ghi chú

1 Nguyễn Duy Bảo An 08/04/2013 Đông Hưng - Thái Bình

2 Lục Thiên Ân 24/02/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

3 Lưu Diệp Chi 17/10/2013 Tiên Yên - Quảng Ninh

4 Lưu Thùy Chi 17/10/2013 Tiên Yên - Quảng Ninh

5 Tằng Minh Chiến 14/07/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

6 Dường Thị Dung 22/05/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

7 Đặng Công Dũng 17/01/2013 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

8 Nguyễn Đức Duy 06/03/2013 Đầm Hà - Quảng Ninh

9 Vi Đức Đoàn 26/03/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

10 Loan Thành Đô 03/01/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

11 Đinh Quang Hải 07/07/2013 Tiên Yên - Quảng Ninh

12 Phùn Thị Hiền 27/11/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

13 Tằng Thị Hoa 07/11/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

14 Dường Thị Hoa 14/01/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

15 Tằng Phúc Thiên Hoàng 13/04/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

16 Chìu Thị Hương 11/11/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

17 Chìu Thị Hương 07/05/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

18 Phùn Dảu Kim 10/08/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

19 Đặng Văn Khánh 01/03/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

20 Chìu Thị Lan 08/01/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

21 Tằng Thị Lan 20/10/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

22 Dường Phúc Làu 02/11/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

23 Tằng Phúc Lềnh 11/08/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

24 Chìu Thị Linh 24/05/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

25 Chíu Thị Linh 11/08/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

26 Đặng Hải Long 20/07/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

27 Dường Kim Long 15/03/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

28 Chìu Sìu Minh 26/03/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

29 Phùn Dì Nàm 30/08/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

30 Tằng Hiếu Nghĩa 19/11/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

31 Vi Đức Nghĩa 26/11/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

32 Dường Thị Ngọc 17/07/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

33 Dường Thị Thu Nguyệt 22/03/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

34 Tằng Minh Nguyệt 27/10/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

35 Chíu Chăn Phát 14/11/2012 Bình Liêu - Quảng Ninh

36 Tằng Dảu Phúc 22/05/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

37 Dường Thị Phương 18/06/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

38 Dường Thị Phương 05/03/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

39 Đặng Mạnh Quang 26/06/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

40 Chíu Thị Quỳnh Quyên 16/03/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

41 Dường Thị Quyên 06/03/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

42 Chíu Thị Quỳnh 05/07/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh
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43 Tằng Phúc Sang 04/09/2012 Bình Liêu - Quảng Ninh

44 Dường Phúc Sằn 14/04/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

45 Dường Quay Sềnh 25/05/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

46 Tằng Vằn Sềnh 12/12/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

47 Tằng Phúc Sếnh 26/03/2012 Bình Liêu - Quảng Ninh

48 Chíu Thị Sinh 20/09/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

49 Chíu Phúc Sính 09/03/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

50 Dường Kim Sòi 25/07/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

51 Chíu Quay Sòi 07/08/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

52 Tằng Duy Tân 12/09/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

53 Phùn Dì Tuấn 12/11/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

54 Chìu Sìu Tuấn 29/09/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

55 Tằng Đại Tùng 22/11/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

56 Vi Thanh Tuyền 03/11/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

57 Chíu Quỳnh Tuyết 12/04/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

58 Chíu Chăn Thành 21/02/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

59 Chíu Vằn Thìn 22/03/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

60 Chíu Thị Thương 27/07/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

61 Tằng Phúc Trung 28/12/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

62 Lý Đặng Mỹ Uyên 21/01/2013 Binh đoàn 15 xã Ia Tôn

63 Tằng Dảu Và 06/05/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

64 Tằng Thị Xuân 31/08/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

65 Chìu Thị Xuân 17/04/2013 Bình Liêu - Quảng Ninh

(Danh sách có 65 học sinh)

TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh (huyện, tỉnh) Ghi chú

1 Dòong Phúc An 20/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

2 Chu Thế Anh 27/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

3 Đặng Tuấn Anh 23/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

4 Tằng Phúc Anh 01/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

5 Trần Quốc Anh 17/02/2013 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

6 Chìu Kim Bảo 18/3/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

7 Chíu Phúc Bình 01/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

8 Chìu Sơn Bình 04/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

9 Dường Thị Bình 30/09/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

10 Chìu Tắc Coóng 02/09/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

11 Chìu Đức Cơ 16/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

12 Dường Minh Cường 05/08/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

13 Chíu Thị Hoa Chanh 2/8/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

14 Tằng Dảu Chăn 22/12/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

15 Hoàng Quế Chi 11/09/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

16 Hoàng Thị Linh Chi 27/09/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

17 Chìu Thị Doan 21/7/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

18 Tằng Thị Dung 28/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

19 Chìu Triệu Đình 01/03/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

20 Trần Trung Đức 07/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

21 Chìu Thị Giang 7/8/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

22 Hà Thị Giang 15/6/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

23 Hoàng Ngân Hà 27/1/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

24 Tằng Thanh Hà 10/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

25 Chìu Tiến Hải 13/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

26 Chíu Thị Hạnh 3/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

2. Trường THCS-THPT Hoành Mô



27 Chìu Hùng Hằng 03/06/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

28 Chìu Gia Hân 05/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

29 Dương Thùy Hân 29/09/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

30 Hà Bảo Hân 24/05/2013  Hạ Long, Quảng Ninh

31 Trần Hoài Mỹ Hân 13/05/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

32 Chìu Xuân Hiệp 20/1/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

33 Trần Minh Hiếu 03/08/2013  Tiên Yên, Quảng Ninh

34 Nguyễn Huy Hiệu 14/2/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

35 Tằng Thị Hoa 15/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

36 Chìu Sìu Hoàng 29/12/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

37 Lạc Thị Hoàng 10/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

38 Trần Văn Hoàng 03/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

39 Chìu Thị Hồng 1/3/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

40 Chìu Mạnh Hùng 01/04/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

41 Chìu Tiến Huy 30/06/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

42 Hoàng Gia Huy 15/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

43 Chìu Triệu Hưởng 22/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

44 Nình Chăn Hỷ 30/06/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

45 Nình Bá Kẻng 21/9/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

46 Dương Quang Kiên 5/12/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

47 Lạc Trung Kiên 09/10/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

48 Trần Minh Kiên 24/05/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

49 Vi Đức Kiên 31/5/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

50 Trần Tuấn Kiệt 09/12/2013  Hạ Long, Quảng Ninh

51 Nguyễn Anh Khải 14/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

52 Trần Minh Khải 27/12/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

53 Loan Nhật Khánh 20/09/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

54 Chíu Thị Lan 15/8/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

55 Trần Thị Lan 02/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

56 Chíu Thị Làu 4/2/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

57 Trần Thị Ngọc Linh 17/03/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

58 Trần Thị Ngọc Linh 27/4/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

59 Trần Thị Thùy Linh 28/7/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

60 Vũ Ngọc Bảo Long 07/12/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

61 Chíu Phúc Lỷ 31/12/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

62 Tằng Văn Lý 13/10/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

63 Chíu Thị Mai 20/4/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

64 Chu Thị Mai 02/02/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

65 Nguyễn Thảo My 28/09/2013  Tiên Yên, Quảng Ninh

66 Trần Hạo Nam 03/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

67 Bế Khánh Ngọc 4/4/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

68 Chíu Thị Hồng Nguyên 5/2/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

69 Dương Thị Nguyên 05/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

70 Phạm Vĩnh Nguyên 31/03/2013  Hạ Long, Quảng Ninh

71 Tằng Thị Như 01/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

72 Chíu Thị Oanh 12/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

73 Hoàng Hải Phong 07/07/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

74 Lê Thanh Phú 03/12/2013  Hải Hà, Quảng Ninh

75 Chìu Dảu Quân 26/3/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

76 Nình Văn Quân 30/10/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

77 Chìu Thiên Quý 08/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

78 Trần Mạnh Quyết 25/9/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

79 Tằng Phúc Sinh 21/06/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh



80 Vòng Thị Soan 27/07/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

81 Trần Hoài Sơn 03/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

82 Voòng A Tài 15/03/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

83 Trần Văn Tào 27/12/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

84 Hoàng Thủy Tiên 14/3/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

85 Dường Quang Tiến 18/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

86 Trần Anh Tú 18/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

87 Chìu Tắc Tuấn 09/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

88 Ngô Văn Tuấn 14/03/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

89 Trần Văn Tuấn 30/3/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

90 Dường Gia Tuệ 03/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

91 Nguyễn Sơn Tùng 19/03/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

92 Phạm Thanh Tùng 19/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

93 Dương Ánh Tuyết 4/10/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

94 Hoàng Đức Thành 18/05/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

95 Phùn Duy Thành 06/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

96 Trần Phú Thịnh 17/03/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

97 Dương Văn Thống 09/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

98 Doòng Quang Thuận 4/12/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

99 Trần Văn Thủy 14/02/2013 Bệnh viện ĐK Điện Biên Đông, Điện Biên

100 Bùi Anh Thư 15/06/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

101 Bế Quỳnh Trang 13/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

102 Chìu Thu Trang 30/9/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

103 Nình Thị Mai Trang 28/05/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

104 Hoàng Bảo Trâm 28/05/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

105 Hoàng Thị Bảo Trâm 1/1/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

106 Nguyễn Tâm Uyên 10/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

107 Lô Thanh Vân 29/04/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

108 Lý Thị Thúy Vân 30/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

109 Dường Phúc Vinh 14/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

110 Bùi Thị Diễm Xuân 20/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

111 Lê Hoàng Hải Yến 21/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

(Danh sách có 111 học sinh)

TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh (huyện, tỉnh) Ghi chú

1 Nình Đức Anh 27/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

2 Doòng Ngọc Anh 30/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

3 Voòng A Ba 08/11/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

4 Chìu Tấn Biển 24/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

5 Chìu Thị Cam 05/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

6 Phùn Dẳu Cao 02/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

7 Phùn Dì Chăn 29/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

8 Tằng Minh Chí 24/12/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

9 Trần Thị Chính 23/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

10 Nông Minh Chuyên 14/09/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

11 Hoàng Hải Đăng 21/11/2013  Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

12 Vi Thanh Đạt 03/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

13 Hồ Niệp Doanh 21/05/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

14 Vi Thị Mai Duyên 04/12/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

15 Nình Thị Mỹ Duyên 10/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

16 Trần Phương Hà 10/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

17 Hoàng Ngọc Hà 09/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

18 Lèo Gia Hân 21/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

3. Trường PTDTBT THCS Đồng Tâm



19 Phùn Thị Hạnh 05/09/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

20 Hoàng Mạnh Hiệp 25/08/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

21 Doòng Văn Hoàng 21/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

22 Chìu Triệu Hồng 18/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

23 La Mạnh Hùng 29/12/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

24 Mạ Trung Hưởng 29/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

25 Hoàng Minh Khải 23/10/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

26 Vi Tuấn Khanh 11/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

27 Vi Thanh Khánh 20/10/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

28 Hoàng Tuấn Kiệt 10/10/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

29 Bùi Gia Kiệt 31/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

30 Doòng Thị Kim 11/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

31 Hoàng Minh Kỳ 23/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

32 Lài Nhật Lệ 17/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

33 Chíu Thị Linh 08/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

34 Voòng Văn Long 03/06/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

35 Doòng Phúc Long 22/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

36 Phùn Dì Long 24/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

37 Chíu Ngọc Luyến 03/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

38 Voòng Thị Ly 15/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

39 Chíu Ngọc Lý 30/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

40 Phùn Thị Mai 08/05/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

41 Phùn Thị Mai 01/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

42 Voòng Thị Minh 29/05/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

43 Hoàng Diễm My 17/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

44 Nình Hải Nam 18/03/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

45 Lương Nhất Nghị 09/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

46 Vi Gia Nghĩa 06/05/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

47 Voòng Sinh Nghiệp 17/09/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

48 Chíu Phúc Nghiệp 27/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

49 Chìu Thị Ngoan 12/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

50 Chíu Phúc Nguyên 02/09/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

51 Hoàng Tuyết Oanh 14/07/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

52 Lê An Phúc 06/05/2013 TP  Hải Dương, Hải Dương

53 Hoàng Thanh Phương 18/12/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

54 Chìu Thị Phương 08/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

55 Chìu Chính Quy 14/12/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

56 Vi Tiến Quỳnh 23/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

57 Chíu Phúc Quỳnh 05/03/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

58 Chìu Văn Sâm 26/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

59 Voòng Ngọc Sao 24/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

60 Chíu Phúc Sinh 20/08/2012  Bình Liêu, Quảng Ninh

61 Lê Hoàng Mạnh Tâm 10/09/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

62 Voòng Mỹ Tâm 21/06/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

63 Chìu Triệu Thành 04/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

64 Vi Trí Thiên 08/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

65 Vi Đức Thiện 25/08/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

66 Quy Thị Thơ 10/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

67 Lý Mai Thùy 08/04/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

68 Chìu Thị Thuyết 15/05/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

69 Lô Mỹ Trâm 07/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

70 Chu Ngọc Trâm 06/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

71 La Thùy Trang 15/09/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh



72 Chíu Thị Trinh 10/01/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

73 Ngô Thị Thanh Trúc 07/09/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

74 Phùn Dì Trung 06/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

75 Chìu Thanh Trường 03/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

76 Chìu Thúy Vân 31/07/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

77 Phùn Thị Vi 10/06/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

78 Hoàng Mai Vy 25/11/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

79 Chu Thảo Vy 10/06/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

80 Chìu Thị Xuân 10/03/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

81 Trần Thị Yến 19/06/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

82 Tằng Đức Huy 27/02/2013  Bình Liêu, Quảng Ninh

(Danh sách có 82 học sinh)

TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh (huyện, tỉnh) Ghi chú

1 Hoàng Hồng Anh 19/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

2 Chu Duy Anh 18/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

3 Giáp Hồng Anh 04/10/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

4 Hoàng Xuân Bách 19/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

5 Địch Mạnh Bảo 31/12/2012 Bình Liêu, Quảng Ninh

6 Hoàng Đức Biên 05/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

7 Trắng Minh Cao 16/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

8 Nông Khánh Diệp 29/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

9 Phùn Ngọc Duy 17/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

10 Nông Ngọc Duyên 22/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

11 Chìu Văn Duyệt 09/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

12 Hoàng Ánh Dương 19/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

13 Hà Ngọc Đại 12/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

14 La Linh Đan 27/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

15 Mạ Nghiệp Đào 02/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

16 Trần Thị Bích Đào 30/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

17 Giáp Hiển Đạt 21/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

18 Lý Văn Đạt 20/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

19 Lỷ Thị Điệp 30/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

20 La Thành Quang Điệp 23/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

21 Lỷ Văn Đức 24/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

22 La Ngân Hà 26/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

23 Hoàng Thị Hạ 05/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

24 Hoàng Thị Hằng 20/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

25 Mạ Thị Thu Hằng 25/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

26 Vi Hoàng Ngọc Hân 28/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

27 Tằng Thị Hân 30/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

28 Phùn Bích Hiền 20/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

29 Phương Đại Hiệp 09/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

30 Lý Đức Hiếu 12/07/2013 Đầm Hà, Quảng Ninh

31 Hoàng Minh Hòa 25/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

32 Phùn Văn Hoàn 21/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

33 Trần Đức Huấn 16/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

34 La Thanh Hùng 14/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

35 Nông Ngọc Huy 09/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

36 Ngô Tiến Huy 12/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

37 La Phúc Huy 25/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

38 Trần Thanh Huy 11/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

4. Trường THCS Lục Hồn



39 Chìu Trung Huy 24/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

40 Hoàng Duy Hưng 02/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

41 Loan Tú Hưng 01/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

42 Phùn Thanh Hường 04/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

43 Trần Thị Thu Hường 15/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

44 Phùn Phu Khải 23/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

45 Bế Nam Khánh 17/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

46 Lý Hồng Khánh 10/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

47 Đặng Văn Khánh 17/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

48 Phùn Văn Khánh 12/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

49 Phùn Dùng Khánh 08/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

50 Trần Nguyên Khôi 07/10/2012 Bình Liêu, Quảng Ninh

51 Nình Quốc Kiệt 24/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

52 Hoàng Hồng Kiệt 03/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

53 Mạ Long Kiệt 24/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

54 La Tuấn Kiệt 29/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

55 Hà Quỳnh Lam 19/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

56 Chu Ngọc Lan 07/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

57 Lỷ Xuân Lâm 26/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

58 Nông Ngọc Liên 15/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

59 Lô Thị Khánh Linh 25/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

60 Hoàng Hà Linh 01/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

61 Tằng Thị Linh 21/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

62 Trần Phương Linh 05/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

63 Hà Đại Luân 28/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

64 Lỷ Đức Lương 09/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

65 Lý Thị Như Mến 01/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

66 Trần Tiến Nam 04/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

67 Hoàng Thị Kim Ngân 03/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

68 Phùn Thị Ngoan 18/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

69 Hà Bảo Ngọc 19/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

70 Lý Thị Khánh Ngọc 24/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

71 Phùn Thị Hồng Ngọc 20/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

72 Bùi Thị Nguyệt 28/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

73 Trần Minh Nguyệt 06/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

74 Hoàng Thị Nhàn 05/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

75 Giáp Ngọc An Nhi 13/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

76 Lương Yến Nhi 19/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

77 Dương Thị Nhung 18/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

78 Hoàng Thùy Như 24/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

79 Vi Thúy Như 27/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

80 Giáp Hiếu Phước 03/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

81 Hoàng Thị Phượng 06/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

82 Trần Thị Kim Phượng 20/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

83 Hoàng Mạnh Quân 02/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

84 Lỷ Phát Quyền 24/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

85 Hoàng Thị Quỳnh 15/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

86 Trần Văn Sinh 04/09/2012 Bình Liêu, Quảng Ninh

87 La Ngọc Tài 15/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

88 Nình Văn Thành 03/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

89 Bế Như Thảo 18/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

90 Tằng Tiến Thân 14/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

91 Hoàng Quý Thế 14/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh



92 Lương Xuân Thiên 29/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

93 Tằng Thanh Thiên 02/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

94 Giáp Phúc Thiện 18/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

95 Phùn Thị Thơ 06/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

96 Trần Thị Thơm 27/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

97 La Phương Thùy 13/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

98 Tằng Thị Ngọc Thủy 23/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

99 La Thị Kim Thư 07/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

100 Trần Anh Thư 08/04/2013 Uông Bí, Quảng Ninh

101 Hoàng Xuân Toản 02/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

102 Chu Thị Bích Trà 26/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

103 Hoàng Thị Đoan Trang 03/05/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

104 Giáp Bảo Trâm 27/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

105 Bế Thị Thanh Trúc 23/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

106 Chìu Tiến Trường 24/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

107 Giáp Thanh Tùng 09/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

108 Phùn Chăn Tùng 23/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

109 Phùn Thị Tươi 28/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

110 Loan Thị Minh Uyên 12/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

111 Lương Hoàng Việt 24/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

112 Tằng Đức Việt 27/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

113 Tằng Thị Vinh 04/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

114 Chìu Văn Vinh 29/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

115 Hoàng Tường Vy 16/12/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

116 Mạ Nghiệp Xuân 31/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

117 Chìu Thị Xuân 14/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

118 Chu Hải Yến 25/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

(Danh sách có 118 học sinh)

TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh (huyện, tỉnh) Ghi chú

1 Nguyễn Lê Đức Anh 22/03/2013 TP Hà Giang, Hà Giang

2 Lỷ Quốc Biển 03/12/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

3 Lô Minh Chiến 22/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

4 Loan Xuân Đoàn 15/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

5 Ma Anh Đoàn 30/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

6 Hoàng Thị Dung 28/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

7 Chu Đình Dương 17/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

8 Trần Nhật Duy 01/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

9 Hoàng Mạnh Hiệp 15/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

10 Hoàng Thu Hoài 10/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

11 Lương Phúc Hoàn 07/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

12 Lý Mạnh Huy 01/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

13 Trần Bảo Lâm 21/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

14 Lỷ Thị Lệ 11/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

15 Nình Thị Thu Liến 27/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

16 Hoàng Thùy Linh 16/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

17 La Thị Linh 04/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

18 Hoàng Diệu Ly 09/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

19 Nình Thị Mai 13/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

20 Hoàng Thị Mây 08/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

21 Hoàng Gia Nghiệp 28/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

22 Lỷ Văn Phong 12/01/2013 Tiên Yên - Quảng Ninh

5.Trường PTDT Nội trú



23 Hoàng Kim Phượng 18/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

24 Lô Minh Quân 28/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

25 Chìu Dảu Sáng 31/7/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

26 Lý Xuân Thái 24/11/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

27 Vi Trường Thắng 10/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

28 Lỷ Xuân Thành 10/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

29 Chíu Phúc Thành 11/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

30 La Nhật Thành 21/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

31 Lương Minh Thư 27/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

32 Lô Thanh Tình 14/07 2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

33 Hoàng Bảo Trang 27/08/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

34 Tằng Thu Trang 11/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

35 Lý Minh Tuệ 24/11/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

36 Lỷ Thị Tuyết 16/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

37 La Ngọc Nhã Uyên 13/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

38 La Anh Văn 06/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

(Danh sách có 38 học sinh)

1 Hoàng Thế Anh 12/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

2 Trịnh Hoàng Trâm Anh 15/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

3 Vi Tiến Anh 26/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

4 Nguyễn Trí Bình 17/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

5 Trần Thanh Bình 07/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

6 Sái Hoàng Cần 06/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

7 Đinh Thị Quỳnh Chi 30/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

8 Lô Quỳnh Chi 07/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

9 Giáp Biên Cương 12/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

10 Trần Mạnh Doanh 11/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

11 Đào Danh Đạt 07/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

12 Trần Minh Đạt 17/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

13 Vi Tiến Đạt 11/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

14 Phương Anh Đức 22/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

15 Hoàng Mạnh Dũng 31/03/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

16 Lài Thị Mỹ Duyên 12/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

17 Hoàng Hà Giang 18/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

18 Đặng Gia Hân 25/08/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

19 Loan Thị Bảo Hân 14/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

20 Nông Bích Hân 21/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

21 Trần Minh Hằng 08/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

22 Trần Thu Hằng 18/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

23 Nông Quý Hòa 31/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

24 Nguyễn Huy Hoàng 14/02/2013 Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

25 Trần Thế Hoàng 17/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

26 Ngô Phúc Hưng 25/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

27 Nguyễn Đình Hưng 17/04/2013 Thanh Miện, Hải Dương

28 Trần Duy Hưng 25/03/2013 Tiên Lữ, Hưng Yên

29 Hoàng Gia Huy 11/07/2013 Hạ Long, Quảng Ninh

30 Nông Gia Huy 30/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

31 Trình Gia Huy 17/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

32 Vi Khánh Huyền 02/11/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

33 Lê Trí Khánh 08/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

34 Hoàng Trung Kiên 17/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

6. Trường THCS Thị trấn



35 Hoàng Anh Kiệt 01/01/2013 Huyền Tụng, Bắc Cạn

36 Lài Thái Kiệt 17/08/2013 Phúc Yên, Vĩnh Phúc

37 Hoàng Thanh Lam 14/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

38 Giáp Thùy Linh 20/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

39 Sằn Gia Linh 04/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

40 Trình Ngọc Linh 20/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

41 Ngô Vĩnh Long 27/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

42 Lài Phúc Mạnh 12/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

43 Lương Đức Mạnh 14/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

44 Nông Phúc Mạnh 30/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

45 Đặng Ngọc Kim Ngân 13/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

46 Hoàng Khánh Ngọc 13/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

47 Ngũ Mai Ngọc 05/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

48 Nguyễn Khánh Ngọc 13/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

49 Trần Khánh Ngọc 24/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

50 Hoàng Như Nguyệt 12/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

51 Lương Ngọc Nhân 24/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

52 Đinh Tuyết Nhi 08/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

53 Lương Tuyết Nhi 22/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

54 Nình Ngọc Nhi 18/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

55 Trần Nguyễn Thảo Nhi 14/05/2013 Tiên Lữ, Hưng Yên

56 Nình Thùy Nhiên 01/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

57 Hoàng Tâm Như 11/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

58 Tô Tâm Như 02/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

59 Chè Kim Oanh 08/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

60 Lài Thêm Quân 12/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

61 Nguyễn Minh Quân 24/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

62 Loan Minh Quang 19/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

63 Hoàng Quyên 11/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

64 Sái Duy Tân 25/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

65 Hồ Đức Thiên 11/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

66 Lý Cường Thịnh 26/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

67 Phạm Hương Thơm 28/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

68 Nông Hà Thu 28/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

69 Phạm Minh Thư 09/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

70 Nình Trọng Tiến 26/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

71 Trần Việt Tiến 17/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

72 Trần Bảo Trâm 25/10/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

73 Hoàng Minh Trí 28/08/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

74 Lý Thanh Trúc 26/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

75 Vi Quốc Tuấn 20/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

76 Trần Đại Tùng 08/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

77 Vi Dũng Tùng 29/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

78 Đinh Lam Tuyền 30/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

79 Bùi Thị Quý Tỵ 19/02/2013 Móng Cái, Quảng Ninh

80 Đoàn Bảo Việt 31/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

81 Phạm Quốc Việt 04/01/2013 Kiến Xương, Thái Bình

82 La Ngọc Uy Vũ 22/02/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

83 La Thành Vũ 13/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

84 Trần Huy Vũ 13/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

85 Vi Thành Hoàng Vũ 05/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

(Danh sách có 85 học sinh)



TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh (huyện, tỉnh) Ghi chú

1 Đinh Quỳnh Anh 21/7/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

2 Trần Việt Cường 6/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

3 Phùn Ngọc Diệp 18/6/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

4 Trần Trung Dũng 28/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

5 Tằng Văn Dũng 13/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

6 Hoàng Phan Nhật Duy 20/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

7 Lưu Hải Duy 8/2/1013 Bình Liêu, Quảng Ninh

8 Phùn Đức Duy 11/3/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

9 Tằng Đức Duy 23/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

10 Tô Quảng Duy 18/9/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

11 Cam Thành Đạt 21/2/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

12 Mạ Thành Đạt 26/6/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

13 Lý Đức Minh Đăng 27/1/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

14 Cam Thanh Điệp 5/2/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

15 Hoàng Quý Đôn 27/7/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

16 Trần Hoàng Tịnh Đức 18/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

17 Chu Khánh Hà 16/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

18 Tằng Thủy Hà 15/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

19 Chu Xuân Hào 21/5/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

20 Phùn Thị Minh Hằng 25/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

21 Trắng Thu Hằng 12/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

22 Đàm Thị Gia Hân 15/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

23 Trần Thị Gia Hân 21/1/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

24 Đặng Hoàng Hiệp 23/9/2013 Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

25 Phùn Đức Hiệp 24/6/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

26 Bùi Trọng Hiếu 25/2/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

27 Nình Minh Hòa 2/3/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

28 Tằng Thị Nghĩa Hồng 20/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

29 Lỷ Đức Hợp 24/2/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

30 Lỷ Quốc Hùng 25/7/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

31 Nình Gia Huy 11/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

32 Tô Gia Huy 27/7/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

33 Hoàng Tuấn Hưng 26/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

34 Lỷ Thị Thu Hường 16/7/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

35 Vi Trung Kiên 15/6/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

36 Tằng Minh Kiệt 27/9/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

37 Lỷ Hương Kim 16/5/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

38 Chu Đức Khải 12/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

39 Lô Minh Khang 3/4/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

40 Trần Đình Khiêm 24/1/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

41 Vi Minh Khôi 11/5/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

42 Chu Thị Lan 25/9/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

43 Hoàng Nhật Lệ 5/3/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

44 Tằng Diệu Linh 7/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

45 Tằng Sĩ Luân 4/3/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

46 Trần Minh Lực 5/9/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

47 Nình Thị Lường 20/1/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

48 Lài Thị Khánh Ly 3/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

49 Nguyễn Hưng Mạnh 5/12/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

50 Vi Xuân Nam 23/4/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

7. Trường THCS Vô Ngại



51 Nguyễn Kim Ngân 30/9/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

52 Nguyễn Trung Nghĩa 30/9/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

53 Sái Minh Nhật 24/9/2013 Đông Hoà, Thái Bình

54 Cam Thảo Nhi 16/7/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

55 Loan Thị Yến Nhi 6/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

56 Phùn Thanh Nhung 7/4/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

57 Vi Tiến Phương 4/7/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

58 Loan Tiến Quốc 25/6/2011 Bình Liêu, Quảng Ninh

59 Trần Phú Quốc 22/2/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

60 Lài Thục Quyên 2/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

61 Tằng Vạn Quyết 27/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

62 Cam Thùy San 26/7/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

63 Chu Nguyên Sang 15/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

64 Hà Sơn Tùng 4/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

65 Hoàng Thanh Tùng 28/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

66 Hoàng Thị Tươi 30/6/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

67 Trần Quốc Thái 5/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

68 Choỏng Thị Thảo 4/5/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

69 Hoàng Nhất Thiên 22/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

70 Phùn Quốc Thiên 13/7/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

71 Chu Xuân Thịnh 23/2/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

72 Trần Oanh Thư 11/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

73 Choỏng Thị Trang 1/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

74 Đàm Thị Thùy Trang 20/9/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

75 Phùn Ngọc Trâm 10/9/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

76 Trần Quốc Trọng 15/9/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

77 Vi Thị Thanh Trúc 21/8/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

78 Nguyễn Ngọc Việt 3/12/2013 Tiên Yên, Quảng Ninh

79 Lô Minh Vũ 6/1/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

80 Lộc Thiên Vy 13/6/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

81 Tằng Thị Ngọc Vy 10/5/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

82 Trần Tường Vy 27/3/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

83 Trìu Đức Xuân 3/3/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

(Danh sách có 83 học sinh)

TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh (huyện, tỉnh) Ghi chú

1 Lục Phúc An 01/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

2 Lục Quyền Anh 21/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

3 La Tiến Bình 24/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

4 Voòng Duy Bình 22/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

5 Lỷ Văn Dũng 12/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

6 Lục Thị Thanh Duyên 20/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

7 Sằn Ánh Dương 12/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

8 Lục Tiến Đại 29/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

9 Lục Xuân Đạt 13/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

10 Sẻn Thị Hạnh 20/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

11 Nình Thị Hiền 27/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

12 Lý Thị Hiền 26/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

13 Voòng Duy Hiệp 16/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

14 Trần Duy Hiếu 07/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

15 Chìu Gia Hưng 11/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

16 Chìu Ngọc Linh 20/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

8. Trường THCS Húc Động



17 La Thế Linh 13/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

18 Trần Mai Linh 18/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

19 Lỷ Dương Minh 11/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

20 Chìu Thị Trà My 18/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

21 Lục Phương Nam 15/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

22 Vi Thị Nui 24/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

23 Đặng Thị Kim Ngân 19/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

24 Lỷ Văn Nghĩa 03/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

25 La Văn Nguyên 28/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

26 Lỷ Thị Quỳnh Oanh 07/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

27 Trần Minh Quân 25/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

28 Voòng Sáng Sòi 22/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

29 Lý Văn Sơn 01/03/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

30 Sằn Văn Sơn 31/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

31 Chíu Hà Tâm 30/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

32 Trần Mạnh Tiến 12/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

33 Trần Anh Tuấn 23/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

34 Lục Văn Tuấn 02/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

35 Đặng Xuân Thành 25/02/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

36 Dường Thị Thảo 20/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

37 Lỷ A Thắng 03/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

38 La Văn Thiện 17/06/2012 Bình Liêu, Quảng Ninh

39 Nình Thị Thịm 26/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

40 Lỷ Thị Thơm 11/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

41 Voòng Duy Thuận 03/09/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

42 Lý Thị Thu Thủy 13/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

43 Sằn Thu Thủy 01/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

44 Trần Thị Thu Thủy 27/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

45 Đặng Thu Thủy 24/12/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

46 Trạc Thị Thủy 16/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

47 Lục Thị Anh Thư 30/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

48 La Thị Minh Thư 05/10/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

49 Trần Hoài Thương 17/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

50 Trần Thị Bảo Trang 28/07/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

51 Chíu Kim Trang 18/04/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

52 Trần Thị Mai Trang 03/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

53 La Đình Trung 11/01/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

54 La Thị Vân 26/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

55 Trần Quốc Việt 11/11/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

56 Chíu Thị Phương Vy 20/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

57 Chìu Thị Xuân 06/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

58 La Thị Xuân 10/05/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

59 Trạc Thị Xuân 15/08/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

60 Nình Thị Hải Yến 30/06/2013 Bình Liêu, Quảng Ninh

(Danh sách có 60 học sinh)
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